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Về chuẩn đầu ra đối với các chương trình đào tạo trong giáo dục đại học

(Kèm theo Công văn số 3333/BGDĐT-GDĐH    ngày 02  tháng 7  năm 2015)

	I. Thông tin liên hệ

	Lãnh đạo trường
	Trưởng phòng đào tạo

	Họ và tên:…………………………………
	Họ và tên:………………………………………………

	Điện thoại:…………………………………
	Điện thoại:……………………………………………

	E-mail:……………………………………....
	E-mail:………………………………………………....

	Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................................................................


II. Thông tin chung

1. Số lượng các chương trình đào tạo chính quy đang được thực hiện tại trường (Ghi rõ số lượng các chương trình đối với từng trình độ đào tạo)
2. Địa chỉ website công bố chuẩn đầu ra đối với các chương trình đào tạo đang được triển khai tại trường: .....................................................................................................
3. Thông tin về các chương trình đào tạo đã công bố chuẩn đầu ra 
Bảng 1: Các chương trình đào tạo đã công bố chuẩn đầu ra
	Tên các chương trình đào tạo
	Trình độ đào tạo
	Số quyết định về việc phê duyệt CTĐT có áp dụng chuẩn đầu ra, ngày ban hành
	Số lượng sinh viên tính theo năm nhập học

	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014

	
	
	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1. Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử
	Cao đẳng
	849/QĐ-LTT-ĐT, ngày 04.7.2011
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. Điện tử  công nghiệp
	
	
	227
	195
	227
	100%
	182
	145
	182
	100%
	194
	163
	194
	100%
	117
	121
	117
	100%

	1.2. Điện công nghiệp
	
	
	318
	153
	318
	
	170
	173
	170
	
	204
	181
	204
	
	113
	169
	113
	

	2. Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt
	Cao đẳng
	849/QĐ-LTT-ĐT, ngày 04.7.2011
	90
	68
	90
	
	98
	67
	98
	
	72
	69
	72
	
	43
	28
	43
	

	3. Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
	Cao đẳng
	849/QĐ-LTT-ĐT, ngày 04.7.2011
	310
	175
	310
	
	198
	162
	198
	
	296
	187
	296
	
	191
	209
	191
	

	4. Công nghệ Kỹ thuật Ôtô
	Cao đẳng
	849/QĐ-LTT-ĐT, ngày 04.7.2011
	449
	262
	449
	
	98
	222
	98
	
	308
	258
	308
	
	291
	283
	291
	

	5. Công nghệ thông tin
	Cao đẳng
	849/QĐ-LTT-ĐT, ngày 04.7.2011
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.  Công nghệ phần mềm 
	
	
	236
	153
	236
	
	76
	99
	76
	
	132
	76
	132
	
	81
	114
	81
	

	5.2.  Mạng máy tính
	
	
	177
	166
	177
	
	76
	97
	76
	
	107
	91
	107
	
	32
	81
	32
	

	6. Công nghệ May
	Cao đẳng
	849/QĐ-LTT-ĐT, ngày 04.7.2011
	81
	33
	81
	
	
	17
	
	
	50
	37
	50
	
	38
	61
	38
	

	…………
	
	
	1888
	1205
	1888
	
	932
	982
	932
	
	1379
	1062
	1379
	
	906
	1066
	906
	


Ghi chú: (1): Tổng số sinh viên nhập học; (2): Số sinh viên tốt nghiệp; (3): Số lượng sinh viên được đào tạo theo Chuẩn đầu ra; (4) Tỷ lệ sinh viên được đào tạo theo Chuẩn đầu ra so với tổng số sinh viên nhập học.
III. Chuẩn đầu ra và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo 

1. Chuẩn đầu ra: Phần này báo cáo tập trung vào kết quả xây dựng chuẩn đầu ra như thế nào? Cụ thể:

· Chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo có được lấy ý kiến của các đơn vị tuyển dụng lao động trước khi công bố cho người học hay không? Tỷ lệ ý kiến ủng hộ, nếu đã được lấy ý kiến?
· Nội dung của các chương trình đào tạo có phản ảnh các cam kết của nhà trường đối với người học thể hiện trong chuẩn đầu ra hay chưa?

· Trường đã xây dựng chuẩn đầu ra đối với các học phần thuộc chương trình đào tạo hay chưa?

· Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên có căn cứ vào chuẩn đầu ra không?

· Gửi kèm theo báo cáo các minh chứng về chuẩn đầu ra của một chương trình đào tạo đối với mỗi trình độ đào tạo đang được triển khai tại trường.

      Việc xây dựng và công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo của trường là một trong những giải pháp về đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo của trường, với các mục tiêu:

       + Công khai với xã hội về năng lực đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng của trường để: Người học, phụ huynh, nhà tuyển dụng biết và giám sát; Thực hiện những cam kết của nhà trường với xã hội về chất lượng đào tạo để cán bộ quản lý, giảng viên và người học nỗ lực vươn lên trong giảng dạy và học tập; Đổi mới công tác quản lý đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá và đổi mới phương phương pháp học tập; đồng thời, xác định rõ nghĩa vụ và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên trong các hoạt động giảng dạy, phục vụ giảng dạy và quản lý nhằm giúp người học vươn lên trong học tập và tự học để đạt chuẩn đầu ra.

        + Công khai để người học biết được các kiến thức sẽ được trang bị sau khi tốt nghiệp một chuyên ngành, một trình độ về chuẩn năng lực nghề nghiệp, về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành, khả năng nhận thức và giải quyết vấn đề, công việc mà người học có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp. 

        + Tạo cơ hội tăng cường hợp tác, gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng nhân lực cho xã hội, đáp ứng yêu cầu của các nhà sử dụng lao động. 

      Với các mục tiêu như trên, việc xây dựng và công bố chuẩn đầu ra là yêu cầu bắt buộc, là cam kết của trường về năng lực và chất lượng đào tạo để xã hội giám sát. Vì vậy, căn cứ hướng dẫn của Bộ GD&ĐT (công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 4 năm 2010 về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo), trường đã tổ chức triển khai xây dựng để công bố chuẩn đầu ra cho từng ngành, từng trình độ đào tạo của trường với những việc đã làm cụ thể như sau:

-   Thành lập Ban biên soạn chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo của trường.

         -  Ban biên soạn đã tổ chức các phiên họp thảo luận và thống nhất mục tiêu, nội dung, cấu trúc, kế hoạch thời gian, cách thức triển khai và giao nhiệm vụ cho các khoa xây dựng chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo thuộc khoa quản lý.

         -  Các Khoa cùng với sự phối hợp của Khoa Khoa học cơ bản và Phòng Đào tạo đã biên soạn dự thảo lần 1 chuẩn đầu ra các ngành đào tạo cao đẳng của trường (có sự tham gia góp ý của các giáo viên tại các khoa chuyên môn).

-  Ban biên soạn đã gởi dự thảo lần 1 chuẩn đầu ra các ngành đào tạo cao đẳng của trường để lấy ý kiến đóng góp từ các nhà tuyển dụng, doanh nghiệp và cựu học sinh – sinh viên.

-   Ban biên soạn đã bổ sung hoàn thiện dự thảo lần 2 chuẩn đẩu ra các ngành đào tạo cao đẳng của trường trên cơ sở thu thập và phân tích ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng, doanh nghiệp và cựu học sinh – sinh viên.

         - Tổ chức Hội thảo chuẩn đầu ra các ngành đào tạo cao đẳng nhằm lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo lần 2 để Ban biên soạn bổ sung, hoàn thiện lần cuối trình Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo ký quyết định và công bố chuẩn đầu ra.

-  Đồng thời với việc tổ chức Hội thảo, trường cũng đã công bố dự thảo lần 2 chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trên trang web của trường để tiếp nhận thêm ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp, Giáo viên và HS-SV của trường.

         -  Tiếp thu và hoàn thiện chuẩn đầu ra của tất cả các ngành đào tạo cao đẳng trên cơ sở các ý kiến từ Hội thảo và trên trang web của trường. Tổng hợp hồ sơ, viết báo cáo, Hiệu trưởng ký quyết định ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo áp dụng từ khóa 2011.

2. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo: Phần này báo cáo tập trung vào các điều kiện đảm bảo chất lượng để thực hiện đúng cam kết của trường với người học theo chuẩn đầu ra đã công bố.
             Cao đẳng: Tổ chức xét tuyển từ kết quả thi ĐH - CĐ khối A, A1 của những thí sinh đã dự thi ĐH - CĐ theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. TC4.1
Nội dung, chương trình đào tạo bám sát khung chương trình chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành TC3.1, đáp ứng được nhu cầu của quá trình phát triển giáo dục các cấp TC3.2. Học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường đảm bảo về trình độ kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, có khả năng thích ứng nhanh với thị trường lao động TC3.2.
1. Cam kết chất lượng đào tạo của Trường đã được công khai trên trang thông tin điện tử của trường , địa chỉ trang web của trường: www.lytc.edu.vn và được in gởi đến các đơn vị trong toàn trường.

2. Các nội dung trong cam kết, nhà trường đã thực hiện đúng, đầy đủ 

3. Nhà trường đã tích cực hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo các ngành theo chủ trương mềm hóa chương trình kết hợp niên chế với học phần và xây dựng chương trình trên cơ sở chương trình khung của Bộ. 

Tuy nhiên, nhà trường cần quan tâm hơn nữa tới công tác khảo sát thực tiễn, nghiên cứu các chương trình đào tạo ở các nước tiên tiến, giảm tính lý thuyết và tăng tính thực hành. Xây dựng chương trình theo hướng đào tạo theo nhu cầu.

4. Quy trình tổ chức đào tạo đã thể hiện tính linh hoạt, nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các khoa chuyên môn. 
Trang web của Trường đang tiếp tục triển khai để đạt mục tiêu phục vụ mọi hoạt động của Trường. 

Trường đã và đang thực hiện nhiều biện pháp, tăng cường điều kiện và phương tiện để đảm bảo nâng cao chất lượng dạy và học. 

6.1. Thư viện: TC8.1
6.1.1. Kết quả hoạt động

· Đến nay Thư viện nhà trường đã đáp ứng cơ bản các tài liệu phục vụ cho các chuyên ngành đào tạo. Tổng số đầu sách đang phát hành tính tại thời điểm tháng 04 năm 2014 là 3.910 đầu sách với 20.603 bản sách, trong đó số đầu sách chuyên ngành là 1.745 đầu sách với 11.084 bản sách phục vụ cho 08 khoa chuyên môn của trường. Ngoài số lượng sách, hiện tại thư viện còn có 07 đầu báo, 16 đầu tạp chí phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin của bạn đọc.

· Thư viện đã hình thành Tủ sách pháp luật và Tủ sách khoa học thường thức triển khai theo hình thức kho mở.

· Thư viện của trường đã được trang bị một đường truyền Internet cáp quang phục vụ cho cán bộ, giảng viên và học sinh sinh viên tra cứu tài liệu trên mạng miễn phí.

· Trong công tác chuẩn bị cho thư viện số, Thư viện của trường đã tổ chức số hóa các bản sách trong kho, tổ chức sưu tầm các tài liệu điện tử. Trong các năm qua, Thư viện đã chuyển giao cho khoa Động lực hơn 2000 trang tài liệu điện tử liên quan đến chuyên ngành; chuyển giao cho khoa Khoa học cơ bản một số tài liệu sách, tập tin âm thanh (mp3), phim phục vụ cho việc giảng dạy tiếng Anh (hơn 700 trang tài liệu sách và khoảng 4,7GB file âm thanh và phim); chuyển giao cho khoa Điện – Điện tử hơn 5000 trang tài liệu điện tử liên quan đến chuyên ngành điện; chuyển giao cho khoa Cơ khí hơn 2000 trang tài liệu điện tử liên quan đến chuyên ngành CNC; chuyển giao cho khoa Điện lạnh gần 1000 trang tài liệu điện tử liên quan đến chuyên ngành.

· Đến tháng 03/2013, Thư viện đã liên kết với Công ty VDOC để thành lập trang web thư viện số của trường tại địa chỉ lytc.tailieu.vn nhằm phục vụ cho nhu cầu tra cứu tài liệu các chuyên ngành nhà trường đang đào tạo.

· Thư viện của trường trong 3 năm liền (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014) được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận danh hiệu Thư viện xuất sắc của ngành giáo dục thành phố.

6.1.2. Các giải pháp đã thực hiện:

· Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thư viện.

· Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thư viện cho toàn bộ nhân viên, từ đó tạo tiền đề thực hiện công tác Thư viện ngày càng hoàn thiện.

· Tổ chức tăng thời gian phục vụ, nhất là khoảng thời gian từ 11h đến 13h30, tạo điều kiện cho bạn đọc (GV và HSSV) tiếp cận với thông tin nhiều hơn.

· Tăng cường cơ sở vật chất cho thư viện (Đặc biệt xây dựng mới hệ thống các kho sách, tài liệu; hệ thống các phòng phục vụ bạn đọc;…), tiến tới xây dựng thư viện điện tử phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học trong nhà trường.

3. Đề xuất, kiến nghị: Phần này báo cáo những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng, công bố chuẩn đầu ra và việc đảm bảo chất lượng đào tạo theo chuẩn đầu ra đã công bố. Báo cáo những đề xuất, kiến nghị (nếu có).
